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THÀNH PHẦN: 
- Hoạt chất : Magnesi lactat dihydrat....................................................470 mg
- Vitamin B6 (pyridoxin hydroclorid).......................................................5 mg

- Thành phần tá dược: Lactose, copovidon, colloidal silicon dioxide, sucralose, bột hương dâu, crospovidone,glyceryl behenate.
DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén phân tán (Viên nén phân tán hình trụ, màu trắng, mặt viên nhẵn, thành và cạnh viên lành lặn, phân tán trong nước tạo hỗn dịch uống).
CHỈ ĐỊNH :
- Điều trị các trường hợp thiếu magnesi riêng biệt hay kết hợp.
CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG:

- Phân tán viên thuốc trong khoảng 30 ml rồi uống. Nên chia liều dùng mỗi ngày ra làm 2 hoặc 3 lần: sáng, trưa và chiều.

Người lớn: Uống 6-8 viên / 24 giờ , chia làm 2-3 lần.

Trẻ em trên 6 tuổi (cân nặng ≥ 20 kg): Uống 6 viên / 24 giờ, chia làm 2-3 lần.

Trẻ em từ 6 tuổi trở xuống: Không sử dụng thuốc này.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Không dùng phối hợp với Levodopa.
- Suy thận nặng với độ thanh thải của creatinin dưới 30ml/phút.
CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:
- Thuốc chứa lactose nên bệnh nhân mắc các rối loạn di truyền hiếm gặp về dung nạp galactose, chứng thiếu hụt lactase Lapp hoặc rối loạn hấp thu glucose-galactose cần thận trọng hoặc không nên dùng thuốc này.
- Không dùng chung với bất kỳ thuốc khác có chưa magnesi hay vitamin B6.
- Khi có thiếu canxi đi kèm thì cần phải bù magnesi trước khi bù canxi.
- Thận trọng khi sử dụng trên bệnh nhân suy thận.
- Không nên dùng liều cao và kéo dài vì vitamin B6 dùng với liều 200mg/ ngày và kéo dài có thể làm cho bệnh thần kinh ngoại vi và bệnh thần kinh cảm giác nặng ngoài ra còn gây chứng lệ thuộc vitamin B6.
SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Phụ nữ có thai:


- Chỉ dùng khi thật cần thiết theo chỉ định của bác sĩ.
Phụ nữ cho con bú:

·   Chỉ dùng khi cần thiết theo chỉ định của bác sĩ.
TƯƠNG TÁC VỚI THUỐC KHÁC, CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:

Pyridoxin hydroclorid ( Vitamin B6 ):

- Pyridoxin làm giảm tác dụng của levodopa trong điều trị bệnh Parkinson.
- Liều dùng 200 mg/ngày có thể gây giảm 40-50% nồng độ phenytoin và Phenobarbiton trong máu ở 1 số người bệnh.
-  Pyridoxin có thể làm nhẹ bớt trầm cảm ở phụ nữ uống thuốc tránh thai .
- Thuốc tránh thai uống có thể làm tăng nhu cầu về pyridoxin.
Magnesi:

- Cellulose natri phosphat hoặc edetat dinatri: dùng đồng thời với chế phẩm bổ sung magnesi dẫn đến sự liên kết của magnesi; do đó bệnh nhân không nên dùng thuốc bổ sung magnesi trong vòng 1 giờ khi uống cellulose natri phosphat hoặc edetat dinatri.
- Chế phẩm đường uống chứa canxi: Dùng đồng thời với chế phẩm bổ sung magnesi có thể tăng nồng độ calci hoặc magnesi huyết thanh ở bệnh nhân nhạy cảm, chủ yếu ở bệnh nhân suy thận.
- Các nhóm tetracyclin đường uống: dùng đồng thời với chế phẩm bổ sung magnesi có thể làm giảm sự hấp thu của các thuốc nhóm tetracyclin. Bệnh nhân không nên dùng chế phẩm bổ sung magnesi trong vòng 1-3 giờ khi uống thuốc nhóm tetracyclin.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN :

Pyridoxin hydroclorid ( Vitamin B6 ):

- TKTW: Đau đầu, co giật ( sau khi tiêm tĩnh mạch liều cao), lơ mơ buồn ngủ.
- Nội tiết và chuyển hoá: Nhiễm acid, acid folic giảm.

- Tiêu hoá: Buồn nôn và nôn
- Gan: AST tăng

- Thần kinh - cơ: dùng liều 200mg/ngày và dài ngày (trên 2 tháng) có thể gây viêm dây thần kinh ngoại vi nặng, tiến triển từ dáng đi không vững và tê cóng bàn chân đến tê cóng và vụng về bàn tay.

- Khác: phản ứng dị ứng.

Magnesi:

Tăng magnesi huyết ít gặp trừ khi có suy thận.

Đơn giá: 1800 đồng/viên.
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